ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP

Môn: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
1. Khai báo các kiểu dữ liệu

2. Cấu trúc rẽ nhánh 

1. Cấu trúc if .. else ...

2. Cấu trúc switch(...) 
3. Cấu trúc lặp

1. Lặp for

2. Lặp while()

3. Lặp do ... while()

4. Chuỗi ký tự
1. Khai báo sử dụng chuỗi
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ii. Nhập vào một chuỗi 

iii. Tìm chiều dài chuỗi
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5. Hàm – chương trình con
1. Khai báo hàm

2. Các kiểu truyền tham số cho hàm
i. Truyền tham trị

ii. Truyền tham chiếu ( tham biến)

3. Cách sử dụng hàm 
i. Khai báo hàm

ii. Định nghĩa hàm

iii. Gọi hàm thực hiện 

6. Mảng một chiều

1. Khai báo mảng một chiều

2. Thao tác trên mảng

i. Nhập dữ liệu cho mảng một chiều
ii. Xuất mảng một chiều
iii. Tính toán trên mảng
iv. Tìm giá trị X có trong mảng hay không

v. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

vi. Thêm phần tử vào mảng
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1.  Ví dụ về cấu trúc rẽ nhánh

Nhập vào số nguyên a, b và in ra số lớn nhất, sử dụng cấu trúc if như sau:
Hướng dẫn

Bước 1: nhập vào 2 số nguyên a và b

Bước 2: tìm số max = số lớn nhất giữa 2 số

Bước 3: xuất ra màn hình số lớn nhất

Chương trình
#include<conio.h>

#include<stdio.h>

void main()

{

 int max=0, a,b;

 printf(“\n Nhap vao so a:”); scanf(“%d”,&a);

 printf(“\n Nhap vao so b: ”); scanf(“%d”,&b);

 if(a>b) 


max =a;

 else 


max = b;

 printf(“\n So lon nhat giua 2 so la: %d”,max);
 getch();

}

Bài tập:

1. Nhập vào số nguyên n. Kiểm tra nếu n chẵn xuất ra màn hình “n chẵn”, ngược lại xuất “n lẻ”
2. Nhập vào số nguyên n. Kiểm tra nếu n > 0 tăng n lên 1 đơn vị. Xuất kết quả. 
3. Nhập vào số nguyên n. Xuất ra n màn hình (Nếu n chẵn thì gấp đôi giá trị).
4. Nhập vào số nguyên n. Nếu n>5 thì tăng n lên 2 đơn vị và trả về giá trị n, ngược lại trả về giá trị 0.

2. Ví dụ về cấu trúc switch()
Nhập vào một số n ( 1 ≤ n ≤ 7), tùy theo n = 1,2,3...7 hãy in tương ứng các từ tương ứng Chu Nhat ThuHai, Thuba...ThuBay.
Hướng dẫn

Bước 1: nhập vào số n

Bước 2: xét các trường hợp để tính giá trị thích hợp cho chuỗi kequa.
Chương trình

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void main()

{

 int n;

 printf(“\n nhap vao so n (1<=n<=7” :);

 scanf(“%d”,&n);

 switch(n)

{


case 1: printf(“\n Chu nha”); break;t


case 2: printf(“\n Thu Hai”); break;

  case 3: printf(“\n Thu Ba”); break;

  case 4: printf(“\n Thu Tu”); break;

  case 5: printf(“\n Thu Nam”); break;

  case 6: printf(“\n Thu Sau”); break;

  case 7: printf(“\n Thu Bay”); break;

 default: printf(“Gia tri khong hop le”);

}

 getch();

}

Bài tập

1. Nhập vào một tháng, cho biết ngày cuối tháng của tháng vừa nhập.

(VD nhập vào tháng 1: ngày cuối tháng là 31).
3. Cấu trúc lặp
1. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau: 

int a=18; 

for(int i=1; i<=a; i++) 

    if(a%i= =0) 

   
 printf("\t %d", i);
2. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau: 

  for(int i=0; i<5; i++) 

 { 

  
 for(int j=0; j<=i; j++) 

   

 printf(“%d\t”, j); 

  printf(“\n”); 

}
3. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau: 

int i=10, s=0; 

 while(i>0) 

 { 

  
if(i%2= =0) 

   

s+=i; 

  
else 

   

if(i>5) 

   


 s+=2*i; 

  
i--; 

 } 

printf(“s = %d”,s);
4. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau: 

int a=11, b=16, i=a; 

while( i<b ) 

{ 

   if(i%2==0) 

   { 

      printf("\t %d", i); 

      break; 

   } 

   i++; 

}
 Bài tập
1. Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN và BSCNN của hai số nguyên đó.
2. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n, liệt kê tất cả các ước số nguyên dương của n.
3. Viết chương trình in bảng cửu chương ra màn hình.

4. Hàm – chương trình con
Cách xây dựng hàm, nguyên tắc và cách gọi hàm
Hàm không trả về giá trị có cú pháp như sau:
void Tên_hàm (danh sách các tham số) 

{ 

    Khai báo các biến cục bộ 

Các câu lệnh / khối lệnh hay lời gọi đến hàm khác. 

}
    Hàm trả về các kiểu dữ liệu cơ bản có cú pháp như sau: 
<Kiểu dữ liệu> Tên_hàm ([danh sách các tham số]) 

{ 

 <Kiểu dữ liệu> kq; 

    Khai báo các biến cục bộ 

   Các câu lệnh / khối lệnh hay lời gọi đến hàm khác. 

  return kq; 

}
Tham số gồm 2 loại : 

• Tham số không là con trỏ (tham trị): Không thay đổi hoặc không cần lấy giá trị mới của tham số sau lời gọi hàm. Tham số dạng này chỉ mang ý nghĩa là dữ liệu đầu vào. 

• Tham số con trỏ (tham biến): Có sự thay đổi giá trị của tham số trong quá trình thực hiện và cần lấy lại giá trị đó sau khi ra khỏi hàm. Ứng dụng của tham số loại này có thể là dữ liệu đầu ra (kết quả) hoặc cũng có thể vừa là dữ liệu đầu vào vừa là dữ liệu đầu ra.
Ví dụ 1: Viết chương trình nhập số nguyên dương n và in ra màn hình các ước số của n
( Sử dụng hàm không trả về giá trị )

Chương trình
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

// khai bao nguyen mau ham

void LietkeUocso(int n); 
void main()

{

  int n;
  printf(“\n Nhap vao so nguyen duong:”);

  scanf(“%d”,&n);

 printf(“\n Cac uoc so cua n la: ”);

 // goi ham thuc hien

 LietkeUocso(n);

 getch();

}

// Dinh nghia ham

void LietkeUocso(int n)

{

  for(int i =1; i<=n ; i++)


if(n%2==0)



printf(“\t%d”, i);

}

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập số nguyên dương n và tính tổng theo công thức sau:

S(n) = 1 + 2 + 3 + ....+ n

 ( Sử dụng hàm có trả về giá trị)

Chương trình 
#include <stdio.h>

#include<conio.h>

// Khai bao nguyen mau ham

long TinhtongS(int n);

// Ham chinh

void main()

{

  // khai bao bien

  int n;

  long Ketqua;

  printf(“\n Nhap vao so nguyen duong: ”);

  scanf(“%d”, &n);

 // goi ham tinh tong thuc hien

  Ketqua = TinhtongS(n);

// in ket qua ra man hinh

 printf(“\n Ket qua tinh tong : %lf”, Ketqua);

 getch();

}

// dinh nghia ham tinh tong 

long TinhtongS(int n)

{

  long kq=0;

  for(int i=1; i<=n;i++ )


kq= kq+i;

 return kq;

}
 Bài tập viết bằng hàm:

1. Viết chương trình tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng được nhập từ bàn phím.
2. Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình tròn với bán kính được nhập từ bàn phím.
3. Nhập số nguyên dương n (n>0). Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n. 

4. Nhập số nguyên dương n (n>0). Liệt kê n số chính phương nhỏ hơn n.
5. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n, tính tổng các số nguyên theo công thức sau: 
S(n) = 1 + 2 +3 +…+n

6. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n, tính tích các số nguyên theo công thức sau: 
T(n) = 1 x 2 x 3 x … x n

7. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n, tính tổng bình phương các số nguyên theo công thức sau: S(n) = 12 + 22 + 32 +…+n2
5. Mảng một chiều:
a. Khai báo mảng một chiều
Khai báo mảng số nguyên:  int A[100], 

Khai báo mảng số nguyên bằng con trỏ  int *A.

b. Thao tác trên mảng

1. Nhập dữ liệu cho mảng một chiều

2. Xuất mảng một chiều

3. Tính toán trên mảng

4. Tìm giá trị X có trong mảng hay không

5. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

6. Thêm phần tử vào mảng

7. Xóa phần tử mảng

Ví dụ 1: Nhập vào mảng số nguyên gồm n phần tử, Xuất các giá trị phần tử vừa nhập,  tính tổng giá trị các phần tử mảng 

#include <stdio.h>
#include<conio.h>

void main()

{  

// Khai bao bien

int  spt, A[100];// khai bao bien spt( so phan tu mang), va mang A co 100 phan tu

printf(“\n Nhap vao so phan tu mang:”);

scanf(“%d”,&spt);

// nhap gia tri cho cac phan tu mang

  for(int i=0; i<spt; i++)

{


printf(“A[%d]=”, i);

scanf(“%d”, &A[i]);

}

// xuat gia tri cac phan tu mang vua nhap
for(int i=0; i<spt; i++)

{


printf(“\t%d ”,A[i]);

}

// tinh tong gia tri cac phan tu mang

int Tong =0;

for(int i=0; i<spt; i++)

{


Tong = Tong + A[i];

}

// Xuat ket qua tinh tong cac phan tu mang

printf(“\n Tong cac gia tri phan tu cua mang: %d”, Tong);

getch();

}
Ví dụ 2: Nhập vào mảng số nguyên gồm n phần tử, Xuất các giá trị phần tử vừa nhập,  tính tổng giá trị các phần tử mảng  sử dụng con trỏ

#include <stdio.h>

#include<conio.h>

void main()

{

// Khai bao bien

int  spt, *A;// khai bao bien spt( so phan tu mang), va khai bao con tro A

printf("\n Nhap vao so phan tu mang:");

scanf("%d",&spt);

// nhap gia tri cho cac phan tu mang

  for(int i=0; i<spt; i++)

{


printf("A[%d]=", i);


scanf("%d", &(*(A+i)));

}

// xuat gia tri cac phan tu mang vua nhap

for(int i=0; i<spt; i++)

{


printf("\t%d",*(A+i));

}

// tinh tong gia tri cac phan tu mang

int Tong =0;

for(int i=0; i<spt; i++)

{


Tong = Tong + *(A+i);

}

// Xuat ket qua tinh tong cac phan tu mang

printf("\n Tong cac gia tri phan tu cua mang: %d", Tong);

getch();

}
Bài tập mảng một chiều ( viết bằng mảng tĩnh hoặc dùng con trỏ)
1. Viết chương trình nhập xuất mảng một chiều các số nguyên dương, thực hiện các công việc sau:
a. Nhập vào giá trị X, tìm  X có xuất hiện trong mảng hay không?

b. Sắp xếp mảng vừa nhập theo thứ tự tăng dần

c. Nhập vào giá trị X, Chèn X  vào vị trí đầu mảng.

d. Tính tổng phần tử chẳn có trong mảng

e. Xóa phần tử ở giữa mảng

2. Viết chương trình nhập xuất mảng một chiều các số nguyên dương, thực hiện các công việc sau:

a. Nhập vào giá trị X, đếm phần tử X xuất hiện bao nhiêu lần trong mảng.

b. Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

c. Nhập giá trị X, chèn X vào vị trí giữa mảng

d. Tính tổng các phần tử lẻ có trong mảng

e. Xóa phần tử ở đầu mảng

3. Viết chương trình nhập xuất mảng một chiều các số nguyên dương, thực hiện các công việc sau:

a. Nhập giá trị X, Chèn X vào vị trí cuối mảng
b. Xóa phần tử ở cuối mảng

c. Tính tổng phần tử là số chính phương có trong mảng
d. Tính tổng phần tử là số nguyên tố có trong mảng

e. Tách mảng thành hai mảng con, gồm mảng các số chẳn và mảng các số lẻ.
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